
DANH SÁCH
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-VHTTDL ngày       tháng 8 năm 2025 của

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai)

STT ĐƠN VỊ
NGƯỜI PHÁT 
NGÔN

CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

I Khối các sở, ngành
1. Văn phòng UBND tỉnh Lê Trí Hà Chánh Văn phòng 0912.692.747

2.
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

Nông Việt Yên Giám đốc 0974.039.899

3. Sở Giáo dục và Đào tạo Luyện Hữu Chung
Phó Giám đốc phụ 
trách Sở

0913.148.789

4.
Sở Khoa học và Công 
nghệ

Trần Ngọc Luận Giám đốc 0919.163.909

5. Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Quốc Luận Giám đốc 0913.305.285

6. Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Hải Anh Giám đốc 0912.881.027

7. Sở Nội vụ Nguyễn Văn Trọng Giám đốc 0888.036.699

8.
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

Trần Minh Sáng Giám đốc 0889.906.699

9. Sở Tư pháp Đặng Đình Chung Giám đốc 0913.029.896

10. Sở Công Thương Hoàng Chí Hiền Giám đốc 0868.686.818

11. Sở Xây dựng Phí Công Hoan Giám đốc 0912.016.136

12. Sở Y tế Hoàng Quốc Hương Giám đốc 0912.857.203

13. Thanh tra tỉnh Hà Đức Minh Chánh Thanh tra 0983.802.666
14. Công an tỉnh Lào Cai Cao Minh Huyền Giám đốc 0692.506.112
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15.
Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh Lào Cai

Đỗ Việt Bách Trưởng Ban 0941.216.999

16.
Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng số 1

Trần Việt Dũng Giám đốc 0913.085.855

17.
Ban Quản lý khu kinh tế 
tỉnh Lào Cai

Vương Trinh Quốc Trưởng Ban 0982.596.455

18.
Quỹ Đầu tư phát triển 
Lào Cai

Hoàng Trung Giang Giám đốc 0913.032.085

19.
Kho bạc nhà nước khu 
vực IX

Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc 0915.466.888

20.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào 
Cai

Phạm Công Cường Giám đốc 0913.359.033

21. Thống kê tỉnh Lào Cai Vũ Tuấn Hà Trưởng Thống kê 0912.504.127

22.
Chi cục Thuế khu vực 
VIII

Nguyễn Hữu Trường Chi Cục trưởng 0966.525.888

23.
Ngân hàng Nhà nước 
khu vực 4

Trương Thu Hòa Quyền Giám đốc 0834.828.098

24.
Chi cục Hải quan khu 
vực VII

Nông Phi Quảng Chi Cục trưởng 0913.325.155

25.
Thi hành án dân sự tỉnh 
Lào Cai

Trần Văn Tường
Trưởng Thi hành 
án

0982.908.229

II UBND các xã, phường

26. UBND phường Yên Bái Phùng Tiến Thanh Chủ tịch  
0904.296.779

27. UBND phường Văn Phú Lê Anh Dũng Chủ tịch 0912510186

28.
UBND phường Nam 
Cường Tạ Ngọc Hoa Chủ tịch 0986711711

29. UBND phường Âu Lâu Phạm Tiến Dũng Chủ tịch  0912.510.051
30. UBND Phường Nghĩa Lộ Mai Tiến Dũng Chủ tịch  0888.858.181

31.
UBND phường Trung 
Tâm Đinh Văn Trường Chủ tịch 0916229588 

hoặc 
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0979145165

32. UBND phường Cầu Thia Hoàng Thị Lý Chủ tịch 
0984380049 
hoặc 
0978665738

33. UBND phường Lào Cai Nguyễn Văn Nhất Chủ tịch  0912.544.199

34.
UBND phường Cam 
Đường Nguyễn Xuân Nhẫn

Chủ tịch  
0912.410.632

35. UBND phường Sa Pa Phan Đăng Toàn Chủ tịch  0986.343.199

36. UBND xã Mù Cang Chải Trần Ngọc Hiệp Chủ tịch  0868.388.699

37.
UBND xã Chế Tạo

Giàng A Chua
Chủ tịch  

0986.367.896

38. UBND xã Nậm Có Sùng Thành Công Chủ tịch  0374.543.770

39. UBND xã Lao Chải Hảng Đình Thu Chủ tịch  0988.184.678

40. UBND xã Khao Mang Sùng A Bình Chủ tịch  0946.938.015

41. UBND xã Púng Luông Phạm Tiến Lâm Chủ tịch  0832.104.034

42. UBND xã Tú Lệ Hoàng Trọng Nghĩa Chủ tịch  0912.565.386

43. UBND xã Tà Xi Láng Thào Hoàng Long Chủ tịch  0945.333.680

44. UBND xã Trạm Tấu Nguyễn Văn Hòe Chủ tịch 0984.969.016

45. UBND xã Hạnh Phúc Nguyễn Quang Hải Chủ tịch  0913.372.683

46. UBND xã Phình Hồ Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch  0988.222.535

47. UBND xã Liên Sơn Nguyễn Thanh Xuân Chủ tịch  0915.897.137

48. UBND xã Cát Thịnh Hà Biên Cương Chủ tịch  0913.939.222

49. UBND xã Gia Hội Hoàng Lê Huy Chủ tịch  0374.797.868

50. UBND xã Sơn Lương Phạm Nguyên Bình Chủ tịch 0912565059

51. UBND xã Văn Chấn Nguyễn Hữu Lực Chủ tịch  0916.551.615
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52.
UBND xã Thượng Bằng 
La Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch  
0979.700.881

53. UBND xã Chấn Thịnh Trương Mạnh Quyết Chủ tịch  0976.293.984

54. UBND xã Nghĩa Tâm Vũ Hùng Anh Chủ tịch  0912.853.355

55.
UBND xã Phong Dụ 
Thượng Lương Văn Thu Chủ tịch  0342.064.612

56. UBND xã Phong Dụ Hạ Đỗ Văn Thành Chủ tịch  0986.720.486

57. UBND xã Châu Quế Lê Quang Đạo Chủ tịch  0947.533.165

58. UBND xã Lâm Giang Ngô Quyết Chiến Chủ tịch 0385.560.213

59. UBND xã Đông Cuông Lê Thành Hùng Chủ tịch  0912.680.959

60. UBND xã Tân Hợp Hà Trung Kiên Chủ tịch  0945.336.466

61. UBND xã Mậu A Chu Chính Sơn Chủ tịch  0962.462.888

62. UBND xã Xuân Ái Nguyễn Thế Cường Chủ tịch  0986.097.398

63. UBND xã Mỏ Vàng Đỗ Cao Quyền Chủ tịch  0989.655.488

64. UBND xã Lâm Thượng Trần Quốc Tuấn Chủ tịch  0916.546.866

65. UBND xã Lục Yên Hoàng Trung Hải Chủ tịch  0986.660.9380

66. UBND xã Tân Lĩnh Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch  0914.761.278

67. UBND xã Khánh Hoà Phùng Trung Hải Chủ tịch  0818.086.333

68. UBND xã Phúc Lợi Bùi Văn Khương Chủ tịch  0945.111.286

69. UBND xã Mường Lai Dư Mạnh Cường Chủ tịch  0913.591.135

70. UBND xã Cảm Nhân Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch  0987.673.257

71. UBND xã Yên Thành Vũ Quốc Hiếu Chủ tịch  0917.444.939

72. UBND xã Thác Bà Phạm Văn Hiền Chủ tịch 0916759986

73. UBND xã Yên Bình Nguyễn Duy Khiêm Chủ tịch  0914.254.253
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74. UBND xã Bảo Ái Tạ Quang Công Chủ tịch  0979.455.255

75. UBND xã Trấn Yên Đỗ Minh Huấn Chủ tịch  0976.875.895

76. UBND xã Hưng Khánh Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch  0984.238.316

77. UBND xã Lương Thịnh Phạm Anh Đức Chủ tịch  0984.908.940

78. UBND xã Việt Hồng Nguyễn Tiến Chiển Chủ tịch  0915.978.196

79. UBND xã Quy Mông Phạm Văn Hoàn Chủ tịch  0973.717.083

80. UBND xã Hợp Thành Ngô Vũ Quốc Chủ tịch  0969.597.999

81. UBND xã Cốc San Trần Thái Học Chủ tịch  0912.999.993

82. UBND xã Tả Phìn Vũ Đức Hoà Chủ tịch  0912.581.117

83. UBND xã Mường Bo Nguyễn Xuân Trí Chủ tịch  0904.417.666

84. UBND xã Bản Hồ Phùng Mạnh Khang Chủ tịch  0912.132.255

85. UBND xã  Ngũ Chỉ Sơn Vàng Thị Bích Liên Chủ tịch  0912.803.289

86. UBND xã Tả Van Đỗ Văn Tân Chủ tịch  0917.688.005

87. UBND xã Dương Quỳ Phạm Đức Huấn Chủ tịch  0942.191.929

88. UBND xã Nậm Xé Đinh Phúc Hạnh Chủ tịch  0978.850.898

89. UBND xã Minh Lương Nguyễn Huy Việt Chủ tịch  0903.202.292

90. UBND xã Nậm Chày La Xuân Thắm Chủ tịch  0382.496.086

91. UBND xã Văn Bàn Vũ Xuân Thủy Chủ tịch  0976.776.899

92. UBND xã Khánh Yên Nguyễn Hữu Thiện Chủ tịch  0989.201.277

93. UBND xã Chiềng Ken Đinh Đắc Trí Chủ tịch  0912.486.676

94. UBND xã Võ Lao Nguyễn Khánh Toàn Chủ tịch  0916.202.568

95. UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch  0989.089.084

96. UBND xã Bản Xèo Bàn Thanh Thảo Chủ tịch  0914.677.398
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97. UBND xã Trịnh Tường Nguyễn Bá Cảnh Chủ tịch  0918.298.755

98. UBND xã Mường Hum Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch  0915.309.123

99. UBND xã Dền Sáng Phạm Trung Kiên Chủ tịch  0966.329.899

100. UBND xã Y Tý Nguyễn Văn Tài Chủ tịch  0976.690.885

101. UBND xã A Mú Sung Nguyễn Thanh Trình Chủ tịch  0912.194.833

102.
UBND xã Mường 
Khương

Nguyễn Hồng Hưng
Chủ tịch  

0915.225.766

103. UBND xã Bản Lầu Giang Trung Dũng Chủ tịch  0912.387.701

104. UBND xã Pha Long Phạm Tất Minh Chủ tịch  0914.662.418

105. UBND xã Cao Sơn Trần Hoàng Anh Chủ tịch  0988.441.080

106. UBND xã Si Ma Cai Lưu Đình Hạnh Chủ tịch  0902.130.111

107. UBND xã Sín Chéng Viên Đình Hiệp Chủ tịch  0914.154.635

108. UBND xã Bắc Hà Bùi Minh Hải Chủ tịch  0911.489.489

109. UBND xã Cốc Lầu Phạm Văn Điều Chủ tịch 0925.452.666

110. UBND xã Bảo Nhai Đặng Văn Phương Chủ tịch  0912.270.203

111. UBND xã Bản Liền Lương Mạnh Hà Chủ tịch  0915.500.244

112. UBND xã Tả Củ Tỷ Trần Ngọc Phú Chủ tịch  0399.640.246

113. UBND xã Lùng Phình Lê Hải Yến Chủ tịch  0982.269.309

114. UBND xã Bảo Thắng Nguyễn Trung Thành Chủ tịch  0912.587.625

115. UBND xã Phong Hải Vũ Trung Dũng Chủ tịch 0982.510.106

116. UBND xã Xuân Quang Nguyễn Quang Ngọc Chủ tịch  0903.488.482

117. UBND xã Tằng Loỏng Đỗ Bá Hùng Chủ tịch  0948.737.828

118. UBND xã Gia Phú Nguyễn Đức Bình Chủ tịch  0987.544.166
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119. UBND xã Bảo Yên Trần Trọng Thông Chủ tịch  0948.120.241

120. UBND xã Bảo Hà Trần Trung Kiên Chủ tịch  0988.559.531

121. UBND xã Nghĩa Đô Đỗ Văn Lưu Chủ tịch  0988.887.664

122. UBND xã Thượng Hà Phạm Duy Thịnh Chủ tịch  0964.809.898

123. UBND xã Xuân Hòa Nguyễn Văn Long Chủ tịch  0979.877.072

124. UBND xã Phúc Khánh Trịnh Thị Duyên Chủ tịch  0834.238.686
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